
Lớp: 11/18
Grade

Kết quả học tập
Academic 

Performance

Kết quả rèn luyện
Conduct

1 Lương Thi Ái 7.8 7.7 7.3 9.5 Đạt 9.5 8.6 7.7 9.0 8.5 Đạt Khá Tốt

2 Đặng Quế Anh 9.1 8.9 8.0 9.6 Đạt 9.3 9.6 8.9 9.8 9.4 Đạt Tốt Tốt

3 Đỗ Nguyễn Hoàng Anh 6.8 6.2 6.7 8.6 Đạt 9.3 8.9 6.6 8.3 8.2 Đạt Khá Tốt

4 Mai Ngọc Anh 8.3 9.3 7.9 9.6 Đạt 9.4 9.5 9.3 9.8 8.7 Đạt Tốt Tốt

5 Ngô Thụy Bảo Anh 6.6 7.0 7.8 8.4 Đạt 8.7 8.1 6.7 7.7 6.6 Đạt Khá Tốt

6 Nguyễn Ngọc Danh 6.9 8.2 6.8 8.6 Đạt 8.5 8.9 6.9 7.6 8.0 Đạt Khá Tốt

7 Quách Khải Danh 7.3 6.8 8.5 9.2 Đạt 8.0 7.7 8.0 9.0 7.9 Đạt Khá Tốt

8 Mai Kim Hảo 7.9 6.8 6.6 8.8 Đạt 9.2 8.4 7.6 8.3 8.1 Đạt Khá Tốt

9 Vũ Kim Huy Hoàng 6.6 5.7 6.7 7.6 Đạt 8.2 7.9 6.1 8.8 8.4 Đạt Khá Tốt

10 Đặng Quang Huy 5.5 4.4 5.7 8.4 Đạt 8.3 5.3 4.9 5.6 6.3 Đạt Đạt Tốt

11 Nguyễn Quốc Huy 7.1 7.6 9.0 8.8 Đạt 9.0 8.6 7.5 9.0 7.5 Đạt Khá Tốt

12 Nguyễn Châm Khanh 6.8 6.3 6.2 7.6 Đạt 9.0 7.1 6.6 7.9 8.8 Đạt Khá Tốt

13 Hồ Đặng Khánh Linh 8.7 7.3 8.1 9.5 Đạt 9.5 9.4 7.2 8.8 8.2 Đạt Tốt Tốt

14 Đỗ Minh Nguyệt 9.1 9.4 9.5 9.7 Đạt 9.6 10.0 10.0 9.6 9.6 Đạt Tốt Tốt

15 Dư Tấn Quang 6.1 6.6 7.1 9.1 Đạt 8.0 8.2 8.0 8.1 9.1 Đạt Khá Tốt

16 Võ Mạc Thức Quân 6.8 7.9 7.2 8.5 Đạt 9.1 9.3 8.1 8.9 7.5 Đạt Khá Tốt

17 Nguyễn Khánh Quỳnh 8.6 9.5 8.7 9.9 Đạt 9.6 9.5 9.0 9.9 8.5 Đạt Tốt Tốt

18 Nguyễn Chí Thành 8.8 9.9 9.6 9.8 Đạt 10.0 9.8 9.2 9.5 9.8 Đạt Tốt Tốt

19 Ngô Gia Tường 6.1 6.3 8.4 7.6 Đạt 9.7 7.6 6.9 7.4 8.0 Đạt Khá Tốt
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Lớp: 11/19
Grade

Kết quả học tập
Academic 

Performance

Kết quả rèn 
luyện

Conduct

1 Nguyễn Ngọc Mỹ Anh 7.7 6.5 7.7 9.4 Đạt 9.9 9.4 9.0 9.3 8.8 Đạt Tốt Tốt
2 Trương Gia Bách 6.2 6.7 7.5 7.6 Đạt 7.2 7.4 7.1 8.5 7.6 Đạt Khá Tốt
3 Lưu Hoàng Châu 5.8 8.0 7.5 8.0 Đạt 8.1 8.1 8.8 8.2 8.5 Đạt Khá Tốt
4 DYLAN DINH DO 7.1 9.5 9.2 10.0 Đạt 9.0 9.4 9.1 9.6 9.3 Đạt Tốt Tốt
5 Trần Gia Hòa 6.3 5.0 7.8 7.9 Đạt 7.9 6.7 6.1 7.0 7.4 Đạt Khá Tốt
6 Trần Quang Gia Huy 6.6 5.7 8.4 9.1 Đạt 8.2 7.8 7.0 8.5 8.7 Đạt Khá Tốt
7 Nguyễn Thái Bảo Khang 6.7 6.0 6.2 7.7 Đạt 8.3 8.1 7.0 7.8 7.9 Đạt Khá Tốt
8 Ái Phúc Cảnh Khôi 8.2 7.0 8.3 9.8 Đạt 10.0 8.0 7.3 8.9 7.9 Đạt Tốt Tốt
9 Trịnh Ngọc Sao Khuê 8.3 8.3 8.3 9.8 Đạt 9.5 9.4 7.2 9.4 8.7 Đạt Tốt Tốt
10 Lê Trung Kiên 6.3 4.6 5.1 8.3 Đạt 8.1 7.1 6.1 8.1 7.9 Đạt Đạt Tốt
11 Tạ Minh Kỳ 9.0 8.0 9.2 10.0 Đạt 9.4 9.3 8.9 9.4 9.4 Đạt Tốt Tốt
12 Phương Kiều Mai 8.3 7.8 6.0 8.4 Đạt 8.7 8.8 8.5 9.1 8.6 Đạt Khá Tốt
13 Nguyễn Châu Phương Ngân 7.5 6.6 8.0 9.3 Đạt 8.8 8.1 8.0 9.2 8.8 Đạt Tốt Tốt
14 Nguyễn Thị Quỳnh Như 7.4 5.0 8.2 8.7 Đạt 9.1 6.8 6.1 9.6 7.7 Đạt Khá Tốt
15 Phùng Võ Quang Sang 8.4 7.7 8.9 9.6 Đạt 9.5 9.4 8.4 8.9 9.5 Đạt Tốt Tốt
16 Nguyễn Đỗ Tuyết Thanh 8.7 9.0 8.4 9.8 Đạt 9.6 9.5 9.1 9.3 8.7 Đạt Tốt Tốt
17 Phan Trí Thiên 8.2 7.0 7.1 8.8 Đạt 8.1 8.1 8.7 9.1 8.4 Đạt Tốt Tốt
18 Bùi Đăng Thịnh 5.0 5.7 7.9 8.1 Đạt 9.2 7.3 5.8 9.3 8.5 Đạt Khá Tốt
19 Hồ Viễn Thư 6.8 6.3 6.9 9.2 Đạt 9.5 7.7 7.8 9.1 7.9 Đạt Khá Tốt
20 Nguyễn Mai Trâm 8.3 8.4 8.2 8.8 Đạt 9.4 8.5 7.9 9.5 8.9 Đạt Tốt Tốt
21 Nguyễn Thoại Uyên 9.5 6.6 9.2 9.8 Đạt 9.3 9.1 8.3 9.9 9.4 Đạt Tốt Tốt
22 Nguyễn Thục Uyên 9.1 7.1 9.1 9.9 Đạt 9.4 8.8 8.3 9.6 9.8 Đạt Tốt Tốt
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Lớp: 11/20
Grade

Kết quả học tập
Academic 

Performance

Kết quả rèn 
luyện

Conduct

1 Huỳnh Minh Anh 6.9 5.6 6.8 8.6 Đạt 8.9 8.0 7.6 8.6 9.0 Đạt Khá Tốt

2 Nguyễn Anh Khôi 6.4 7.4 8.7 9.3 Đạt 9.2 9.1 7.5 8.9 9.7 Đạt Khá Tốt

3 Nguyễn Thư Kỳ 7.9 8.2 5.6 8.4 Đạt 9.4 8.5 6.2 8.3 8.8 Đạt Khá Tốt

4 Dương Đức Minh 8.2 6.9 7.0 8.5 Đạt 9.3 8.4 6.9 8.9 8.6 Đạt Tốt Tốt

5 Lâm Quang Minh 7.7 7.9 7.1 9.5 Đạt 9.3 9.3 8.1 9.5 9.8 Đạt Tốt Tốt

6 Nguyễn Thư Bảo Minh 9.8 9.6 9.8 9.7 Đạt 9.4 9.8 9.4 9.7 9.4 Đạt Tốt Tốt

7 Weng Hoa Nam 7.9 6.6 7.1 9.1 Đạt 9.4 8.9 7.6 8.9 9.5 Đạt Khá Tốt

8 Nguyễn Thái Bảo Ngân 9.4 9.4 9.3 10.0 Đạt 9.2 8.9 8.7 9.8 9.5 Đạt Tốt Tốt

9 Hỷ Dương Vũ Nội 7.2 6.8 7.7 8.6 Đạt 9.5 6.8 6.7 7.6 9.0 Đạt Khá Tốt

10 Lý Phú 6.9 6.9 9.2 9.3 Đạt 9.4 9.0 7.5 9.3 9.6 Đạt Tốt Tốt

11 Lý Quý 6.3 5.6 8.3 9.5 Đạt 8.9 7.7 6.8 9.2 9.4 Đạt Khá Tốt

12 Lê Thiên Tân 7.2 7.3 9.4 9.0 Đạt 9.7 9.5 8.5 9.4 9.9 Đạt Tốt Tốt

13 Diệp Quốc Thái 9.2 7.8 9.5 10.0 Đạt 9.6 9.1 9.0 9.8 9.4 Đạt Tốt Tốt

14 Lê Phú Thiên 7.8 5.9 6.3 9.1 Đạt 9.3 8.1 6.4 7.6 9.5 Đạt Khá Tốt

15 Huỳnh Bảo Trâm 9.3 8.7 8.4 9.6 Đạt 9.6 9.6 8.6 9.7 9.8 Đạt Tốt Tốt

16 Vũ Thị Bích Trâm 8.4 7.0 7.8 9.7 Đạt 9.6 8.8 8.4 9.6 9.5 Đạt Tốt Tốt

17 Hồ Minh Trí 6.0 5.3 6.3 8.6 Đạt 9.2 7.3 7.5 7.4 9.5 Đạt Khá Tốt

18 Trần Văn Trung 6.6 5.6 7.2 9.3 Đạt 9.2 8.7 8.0 9.3 9.3 Đạt Khá Tốt

19 Trương Khả Vy 9.2 7.7 9.0 9.6 Đạt 9.6 9.3 8.4 9.6 9.5 Đạt Tốt Tốt

20 Trần Tường Vỹ 7.3 6.4 7.2 9.5 Đạt 9.8 8.9 7.4 9.5 8.0 Đạt Khá Tốt

21 Tôn Kim Yến 6.6 6.4 6.6 8.4 Đạt 9.5 9.2 8.4 8.9 9.3 Đạt Khá Tốt
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Lớp: 11/21
Grade

Kết quả học tập
Academic 

Performance

Kết quả rèn 
luyện

Conduct

1 Phạm Xuân Quang Anh 6.4 5.7 6.6 6.4 Đạt 8.4 5.9 7.8 8.1 8.0 Đạt Đạt Tốt

2 Trương Ân Bội 8.2 5.9 7.1 8.8 Đạt 9.4 7.8 7.9 8.8 6.8 Đạt Khá Tốt

3 Tôn Nữ Phương Chi 7.5 6.1 6.3 8.5 Đạt 8.4 6.1 8.6 7.3 7.4 Đạt Khá Tốt

4 Nguyễn Tấn Dũng 5.9 6.3 6.8 6.1 Đạt 8.1 5.3 8.4 7.4 6.2 Đạt Đạt Tốt

5 Đỗ Khắc Gia Đạt 6.4 6.9 5.8 8.0 Đạt 9.2 6.8 8.7 7.5 5.9 Đạt Khá Tốt

6 Nguyễn Ngọc Anh Đức 5.4 4.9 5.3 6.6 Đạt 7.8 5.7 7.2 7.1 6.0 Đạt Đạt Tốt

7 Lê Thanh Hải 5.8 5.0 7.2 6.9 Đạt 8.7 5.4 7.7 6.6 5.7 Đạt Đạt Tốt

8 Nguyễn Trọng Kha 5.2 3.6 9.8 8.8 Đạt 8.1 6.8 7.4 6.7 6.5 Đạt Đạt Tốt

9 Lâm Gia Khiêm 6.3 4.8 5.3 7.3 Đạt 8.7 5.6 8.2 5.7 7.8 Đạt Đạt Tốt

10 Lê Đăng Khoa 5.1 3.0 5.7 6.7 Đạt 8.4 5.1 6.9 5.4 6.3 Đạt Chưa đạt Khá

11 Huỳnh Bội Mãn 7.3 6.1 8.6 9.4 Đạt 8.9 7.1 8.5 8.8 9.2 Đạt Khá Tốt

12 Thiếu Quốc Mạnh 5.5 5.3 8.3 8.5 Đạt 9.1 5.8 7.7 7.3 8.2 Đạt Khá Tốt

13 Cao Hoàng Minh 7.6 7.2 5.9 8.3 Đạt 9.5 6.7 8.9 7.3 6.2 Đạt Khá Tốt

14 Tô Uyển Nghi 6.8 4.6 5.5 8.5 Đạt 8.9 6.5 8.3 6.8 6.1 Đạt Đạt Tốt

15 Hà Thanh Trung Nguyên 4.4 5.3 5.8 5.9 Đạt 8.9 4.6 8.1 7.7 6.4 Đạt Đạt Tốt

16 Vũ Bá Khôi Nguyên 8.7 5.0 7.8 8.9 Đạt 9.2 7.6 9.2 7.9 9.1 Đạt Khá Tốt

17 Trần Hồng Phát 6.9 6.1 6.6 7.4 Đạt 9.2 6.6 8.0 7.1 6.3 Đạt Khá Tốt

18 Phan Nguyễn Như Quỳnh 7.8 6.0 8.3 9.1 Đạt 9.8 7.8 9.0 9.0 9.0 Đạt Khá Tốt

19 Nguyễn Hoàng Anh Thư 8.3 6.5 6.0 9.6 Đạt 9.1 6.6 9.3 8.8 8.0 Đạt Khá Tốt

20 Nguyễn Lâm Minh Thư 8.4 8.2 8.7 9.1 Đạt 9.0 8.6 8.8 9.1 8.8 Đạt Tốt Tốt

21 Bùi Xuân Trọng 4.4 4.3 6.6 5.9 Đạt 9.1 5.0 5.5 6.3 8.6 Đạt Đạt Tốt
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Lớp: 11/22
Grade

Kết quả học tập
Academic 

Performance

Kết quả rèn 
luyện

Conduct

1 Mã Thiên Ái 6.8 5.3 7.6 9.0 Đạt 9.4 7.5 8.5 9.4 Đạt Đạt Khá Tốt

2 Ngô Võ Lan Chi 7.9 8.0 8.3 9.3 Đạt 9.3 8.8 9.7 9.6 Đạt Đạt Tốt Tốt

3 Nguyễn Chí Hào 6.8 4.6 6.9 9.2 Đạt 9.4 7.3 7.4 8.3 Đạt Đạt Đạt Tốt

4 Trần Hiển Hồng 7.6 6.0 8.8 7.9 Đạt 8.8 7.3 8.0 9.4 Đạt Đạt Khá Tốt

5 Nguyễn Hoàng Minh Huy 6.5 4.6 7.1 7.4 Đạt 9.2 6.7 7.0 9.6 Đạt Đạt Đạt Tốt

6 Nguyễn Duy Khương 6.4 5.2 7.6 7.6 Đạt 8.9 6.1 8.2 8.8 Đạt Đạt Đạt Tốt

7 Nguyễn Khánh Linh 8.6 4.3 7.9 9.1 Đạt 9.2 6.6 7.3 8.3 Đạt Đạt Đạt Tốt

8 Tiền Tuấn Minh 6.2 4.8 8.2 7.8 Đạt 9.4 6.7 7.3 8.5 Đạt Đạt Đạt Tốt

9 Nguyễn Phạm Trúc My 8.3 5.2 6.9 9.3 Đạt 8.6 7.4 8.0 8.9 Đạt Đạt Khá Tốt

10 Nguyễn Bảo Ngọc 7.0 4.4 6.5 7.4 Đạt 8.2 7.3 6.5 8.5 Đạt Đạt Đạt Tốt

11 Tăng Thi Nhã 8.3 6.5 7.6 9.2 Đạt 8.7 7.9 9.6 8.7 Đạt Đạt Khá Tốt

12 Đặng Vũ Trúc Quyên 8.1 7.1 7.2 9.3 Đạt 8.8 7.9 8.6 8.3 Đạt Đạt Khá Khá

13 Trịnh Hiệp Tài 6.0 4.0 8.2 8.6 Đạt 8.7 6.6 6.1 8.1 Đạt Đạt Đạt Tốt

14 Lê Minh Tân 6.2 5.4 8.0 7.5 Đạt 8.7 6.9 7.8 9.3 Đạt Đạt Khá Tốt

15 Lê Kim Điền Thảo 8.5 7.0 6.4 8.4 Đạt 8.4 8.3 9.3 8.6 Đạt Đạt Khá Tốt

16 Trần Nguyễn Kim Thư 7.9 5.6 6.5 9.6 Đạt 9.7 8.8 8.9 9.1 Đạt Đạt Khá Tốt

17 Nguyễn Thành Trung 8.3 5.0 7.1 9.5 Đạt 9.5 6.7 8.4 9.0 Đạt Đạt Khá Tốt

18 Nguyễn Thanh Tùng 6.2 5.7 5.6 8.9 Đạt 9.1 7.2 9.0 8.7 Đạt Đạt Đạt Tốt

19 Phạm Kim Uyên 7.1 5.8 7.5 9.3 Đạt 9.6 7.4 8.4 8.6 Đạt Đạt Khá Tốt

20 Hỷ Phú Vinh 5.3 7.8 7.7 8.9 Đạt 9.7 7.1 8.8 8.3 Đạt Đạt Khá Tốt

21 Võ Vân Phương Yến 6.0 4.3 7.5 6.9 Đạt 8.4 5.8 5.0 8.3 Đạt Đạt Đạt Tốt
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Lớp: 11/23
Grade

Kết quả học tập
Academic 

Performance

Kết quả rèn 
luyện

Conduct

1 Đặng Ngọc Bảo Anh 7.2 6.4 8.5 9.1 Đạt 9.6 8.2 6.9 9.1 8.4 Đạt Khá Tốt
2 Hoàng Hải Anh 6.1 7.2 7.7 8.2 Đạt 9.2 8.9 6.3 8.1 9.0 Đạt Khá Tốt
3 Lê Nguyễn Minh Anh 8.6 7.9 9.7 9.0 Đạt 8.6 9.5 8.1 9.9 8.8 Đạt Tốt Tốt
4 Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo 9.4 7.7 8.3 9.6 Đạt 8.9 9.3 8.7 9.3 9.1 Đạt Tốt Tốt
5 Trương Cẩm Đào 9.2 9.1 10.0 9.8 Đạt 9.8 9.7 9.6 9.6 9.5 Đạt Tốt Tốt
6 Dương Gia Đồng 7.7 6.2 7.6 9.3 Đạt 8.9 8.1 6.4 9.4 9.0 Đạt Khá Tốt
7 Vy Thanh Hằng 7.5 8.3 10.0 9.6 Đạt 9.8 9.4 8.8 9.7 9.6 Đạt Tốt Tốt
8 Lâm Sởi Hoàn 9.1 8.5 9.9 10.0 Đạt 9.8 9.6 9.1 9.9 9.4 Đạt Tốt Tốt
9 Nguyễn Tuấn Thanh Liêm 8.2 9.0 9.6 9.9 Đạt 9.4 9.7 8.7 9.0 9.0 Đạt Tốt Tốt
10 Liu Xin Long 7.5 6.7 8.1 9.5 Đạt 9.7 8.4 5.8 9.7 8.0 Đạt Khá Tốt
11 Hoàng Tuệ Mẫn 9.0 9.3 9.7 9.9 Đạt 9.2 9.9 9.2 10.0 9.4 Đạt Tốt Tốt
12 Nguyễn Mai Ngân 8.4 6.5 9.6 10.0 Đạt 9.4 8.6 8.1 9.6 9.3 Đạt Tốt Tốt
13 Nguyễn Khánh Ngọc 7.1 7.7 9.3 7.8 Đạt 9.2 8.6 8.2 8.5 8.8 Đạt Tốt Tốt
14 Lày Bội Như 8.5 6.7 8.9 9.6 Đạt 9.6 8.9 6.7 10.0 8.6 Đạt Tốt Tốt
15 Nguyễn Lê Ny 8.7 8.6 10.0 9.8 Đạt 9.4 9.4 8.9 10.0 9.5 Đạt Tốt Tốt
16 Ngô Trần Minh Sang 6.3 8.2 9.0 8.4 Đạt 9.2 9.1 6.8 9.3 9.5 Đạt Khá Tốt
17 Lê Nguyễn Anh Tài 7.8 8.3 9.8 9.8 Đạt 9.8 9.4 8.6 9.9 9.4 Đạt Tốt Tốt
18 Nguyễn Ngọc Phúc Tâm 8.3 8.0 9.7 10.0 Đạt 9.4 9.1 8.3 9.8 9.4 Đạt Tốt Tốt
19 Lê Mạc Quang Tiến 5.6 6.8 8.2 8.3 Đạt 8.9 8.1 4.9 7.2 7.7 Đạt Đạt Tốt
20 Nguyễn Linh Trang 8.8 6.3 8.9 9.9 Đạt 9.4 8.8 8.1 9.6 9.4 Đạt Khá Tốt
21 Đào Nguyễn Cát Tường 9.1 8.7 9.7 10.0 Đạt 9.8 9.1 9.9 9.6 9.6 Đạt Tốt Tốt
22 Nguyễn Huỳnh Tường Vy 9.0 7.6 9.7 9.3 Đạt 9.0 9.1 8.0 9.3 9.4 Đạt Tốt Tốt

GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked by

Tô Huỳnh Thư Văn Thị Thiên HàPhan Ánh Hồng
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KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2023-2024
Results for Academic Semester 1 year 2023 - 2024

STT
No.

Họ tên
Name

Toán
Math

Vật lý
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Hóa học
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Sinh học
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Tiếng Anh
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English
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